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  n  n s : 19/2018/HS-PT 

N   : 20-3-2018 

 

 NHÂN DANH  

                                        

TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Minh Hươn  

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Kim Đồng 

Ôn  Võ Đình N hị  

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Qu c Hu ; Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 
Ông Nguyễn Văn Du; Kiểm sát viên. 

N    20 th n  3 năm 2018, tại trụ sở Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn , xét 

xử phúc thẩm côn  khai vụ  n hình sự thụ lý s  22/2018/TLPT-HS ngày 

02/02/2018 đ i với bị c o K’Thanh T do có kh n  c o của bị c o, n ười bị hại 

đ i với B n  n hình sự sơ thẩm s  121/2017/HSST n    29/12/2017 của Tòa  n 

nhân dân hu ện Lâm H . 

* Bị cáo kháng cáo: 

Họ và tên: K’  a    . Tên gọi kh c: Đô; Sinh ngày 01/3/1999 tại tỉnh 

Lâm Đồng; Nơi ĐKHKTT v  cư trú: thôn TL, xã ĐP, huyện LH, tỉnh Lâm 

Đồng; Trình độ văn ho : Lớp 7/12; Nghề nghiệp: Làm nông; Dân tộc: K’ Ho; 

Giới tính: Nam giới; Qu c tịch: Việt Nam; Con ôn  K’T, sinh năm 1962; Con 

bà K’D, sinh năm 1964; Bị c o chưa có vợ, con;Tiền án; tiền sự: Không; Bị cáo 

tại ngoại. Có mặt. 

* Người tham gia tố tụng khác có kháng cáo: 

- Người bị hại: Anh Thăng Thái Kh, sinh năm 1991 

Địa chỉ: thôn PT, xã TH, huyện LH, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

     U    Ụ   : 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  

vụ  n được tóm tắt như sau: 
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Vào kho ng 20
h
00’ n    06/5/2017, sau khi u n  rượu thì K’T1, K’M, 

K’H, K’S, Thạch K’M2, K’M3 v  K’Thanh T, cùng ngồi chơi tại khu vực 

Trường tiểu học Đan Phượn  5. Sau đó K’M lấy xe máy của K’H chở K’H và 

K’T1 đến ngã ba gần nhà bà Diễn thuộc thôn Tân Lập, xã Đan Phượn  để chơi. 

Khi c  ba đan  đứng tại đâ  thì có Thăn  Th i Kh điều khiển xe mô tô hiệu 

Daehan biển kiểm soát s  49V8 – 6640 chở Hoàng Xuân V chạ  đến, tưởng 

nhữn  n ười này chặn đ nh mình nên Kh và V mỗi n ười cầm 01 khúc cây gậy 

cà phê nhặt ven đường cầm trên tay và chạ  xe đến v  nói “ ọn mày chặn đ nh 

tao ph i khôn ?” thì K’M v  K’H đi về phía Kh và V, thấy vậy Kh và V cầm 

câ  lao v o đ nh K’H v  K’M, còn K’T1 lấy xe bỏ chạy về nhà lấy 01 con dao 

dài kho ng 40cm, cán gỗ, b n rộng 05cm rồi chạ  đến Trường tiểu học Đan 

Phượn  5 b o cho K’Thanh T, K’M2, K’M3 v  K’S rồi tất c  cùng chạ  đến 

chỗ K’H v  K’M. Khi đến nơi c  bọn lấ  đ  ném Kh và V, làm Kh và V lên xe 

bỏ chạ  nhưn  do bị ném đ  trún  nên bị n ã xe, lúc n   K’T1 cầm dao lao đến 

chém trúng 01 nhát vào khủy tay ph i của Kh nên Kh và V bỏ xe lại chạy bộ về 

phía thôn PT, xã TH. C  bọn đuổi theo đ nh Kh và V nhưn  khôn  được nên 

quay lại thấy chiếc xe của Kh thì K’Thanh T dùng cây gậ  c  phê đập 02 cái 

vào phần đầu chiếc xe, K’S dùng chân đ  01 c i v o rè sau xe, còn K’T1 dùng 

gậ  đập 01 cái vào yên xe. Do còn bực tức nên K’Thanh T đạp xe đổ xu ng 

r nh mươn  s t lề đường rồi mở nắp bình xăn  cho xăn  ch y ra và lấy chiếc 

quẹt  a để trong túi quần ra đ t cháy chiếc xe của Khang, rồi c  bọn gi i tán. 

Vật chứng thu giữ: 01 chiếc xe m   khôn  rõ đặc điểm đã bị ch   đen, hư 

hỏng hoàn toàn; 01 quẹt ga màu xám bằng nhựa, có nút bấm màu trắng, dài 

kho n  07cm. N    07/11/2017, Cơ quan điều tra đã tr  lại chiếc xe trên cho 

chủ sở hữu hợp pháp l  Thăn  Th i Kh. 

Tại kết luận về việc định  i  t i s n s  131/HĐĐG n    06/9/2017 của 

Hội đồn  định  i  t i s n tron  t  tụng hình sự - Ủy ban nhân dân huyện Lâm 

H  x c định: xe mô tô hiệu Daehan m u đen, biển kiểm soát s  49V8 – 6640 có 

giá trị tài s n là 2.500.000
đ
. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị c o K’Thanh T đã bồi thườn  cho anh Thăn  

Thái Kh s  tiền 12.600.000
đ
 (Mười hai triệu sáu trăm nghìn đồng). Anh Thăn  

Thái Kh khôn   êu cầu bồi thườn   ì thêm v  có đơn xin  i m nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

C c đ i tượn  K’ S, K’ M, K’ T1, Thạch K’ M2, K’ M3 v  K’ H đã có 

h nh vi đ nh nhau v  đập phá xe của n ười kh c nhưn  chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra đã xử lý vi phạm hành chính. 

Tại b n cáo trạng s  120/CT-VKS ngày 30/11/2017, Viện kiểm s t nhân 

dân hu ện Lâm H  tru  t  bị can K’Thanh T về tội “Hủy hoại t i s n” theo qu  

định tại Điểm b Kho n 2 Điều 143 Bộ luật hình sự.  

  n  n s  121/2017/HSST n    29/12/2017 của Tòa  n nhân dân hu ện 

Lâm H  tu ên b  bị c o K’Thanh T phạm tội “Hủ  hoại t i s n”. 
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Áp dụn  Điểm b Kho n 2 Điều 143; c c Điểm b, p Kho n 1, Kho n 2 

Điều 46; Điều 47; Điều 33  ộ luật Hình sự năm 1999. 

Xử phạt bị c o K’Thanh T 18 (Mười tám) th n  tù. Thời hạn chấp h nh 

hình phạt tù tính từ n    bắt  iam để thi h nh  n.  

B n án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.  

N    29/12/2017 bị c o kh n  c o xin hưởn   n treo. 

Ngày 11/01/2018 n ười bị hại kh n  c o xin cho bị c o được hưởn   n 

treo. 

Tại phiên tòa, bị c o  iữ n u ên kh n  c o. 

N ười bị hại vắn  mặt nhưn  có đơn kh n  c o theo hướn  có lợi cho bị 

cáo. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề n hị khôn  chấp nhận 

kh n  c o,  iữ n u ên b n  n sơ thẩm. 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào kho ng 20
h
00’ n    06/5/2017, tại ngã ba gần nhà bà Diễn thuộc 

thôn Tân Lập, xã Đan Phượng, khi nhìn thấy một s  thanh niên n ười dân tộc 

đan  đứn  chơi thì do hiểu lầm nhóm thanh niên chặn đ nh mình nên Thăn  

Thái Kh và Hoàng Xuân V đã cầm mỗi n ười 01 cây gậ  c  phê đ nh K’Hvà 

K’M dẫn đến hai bên ẩu đã nhau, anh Kh và anh V để xe lại bỏ chạy về phía 

thôn PT, xã TH. Nhóm của K’Thanh T đuổi theo Kh và V nhưn  khôn  được 

nên quay lại thấy chiếc xe của anh Kh thì K’Thanh T đạp xe đổ xu ng rãnh 

mươn  s t lề đường rồi mở nắp bình xăn  cho xăn  ch y ra và lấy chiếc quẹt ga 

để trong túi quần ra đ t cháy chiếc xe của Kh. Hậu qu : xe mô tô hiệu Daehan 

m u đen, biển kiểm soát s  49V8 – 6640 của Thăn  Th i Kh bị hư hỏng hoàn 

toàn. Giá trị tài s n thiệt hại là 2.500.000
đ
. 

Xét lời khai nhận của bị c o tại phiên tòa phù hợp với lời khai của n ười 

bị hại, n ười l m chứn , vật chứn  thu  iữ v  c c t i liệu, chứn  cứ kh c có 

tron  hồ sơ vụ  n, có đủ căn cứ kết luận h nh vi của bị c o K’Thanh T đã bị cấp 

sơ thẩm tu ên b  bị c o phạm tội  Hủ  hoại t i s n , tội phạm v  hình phạt qu  

định tại Điểm b Kho n 2 Điều 143  ộ luật Hình sự năm 1999 l  có căn cứ, 

đún  ph p luật. 

[2] Xét kh n  c o của bị c o và n ười bị hại xin cho bị c o hưởn   n treo: 

Vụ  n x   ra do lỗi của n ười bị hại, do n ười bị hại hiểu nhầm tưởn  

nhóm của bị cáo định đ nh mình nên n ười bị hại sử dụn  câ  đ nh nhóm của 

bị c o trước, bị c o l  n ười dân tộc thiểu s  nhận thức ph p luật có phần hạn 

chế, chưa có tiền  n, tiền sự, tron  qu  trình điều tra v  tại phiên tòa bị c o có 

th i độ khai b o th nh khẩn, ăn năn h i c i, t i s n bị thiệt hại khôn  lớn, trị  i  
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chỉ có 2.500.000đ nhưn  bị c o đã bồi thườn  theo  êu cầu của n ười bị hại 

12.600.000
đ
, n ười bị hại kháng cáo xin  i m nhẹ hình phạt v  xin cho bị c o 

được hưởn   n treo. Xét thấ  bị c o có nhiều tình tiết  i m nhẹ theo điểm b,p 

kho n 1, kho n 2 Điều 46, Điều 47  ộ luật hình sự năm 1999, có nhân thân t t, 

có nơi cư trú rõ r n , khôn  có tình tiết tăn  nặn , đủ điều kiện để  p dụn  Điều 

65  ộ luật Hình sự năm 2015, khôn  cần thiết ph i c ch l  khỏi xã hội, giao bị 

c o về cho chính qu ền địa phươn  theo dõi  i o dục cũn  đ m b o tính răn đe 

v  phòn  n ừa chun , việc cho bị c o được hưởn   n treo khôn   nh hưởn  đến 

việc đấu tranh phòn  ch n  tội phạm nên chấp nhận kh n  c o của bị c o v  

n ười bị hại.   

[3] Về án phí: Do kh n  c o được chấp nhận, nên bị c o K’Thanh T 

khôn  ph i chịu  n phí hình sự phúc thẩm.  

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ điểm b kho n 1 Điều 355; điểm e kho n 1 Điều 357  ộ luật T  

tụn  hình sự năm 2015. 

Chấp nhận kh n  c o của bị c o K’Thanh T và kh n  c o của bị hại 

Thăn  Th i Kh, sửa B n  n sơ thẩm. 

Tu ên b  bị c o K’Thanh T phạm tội “Hủ  hoại t i s n”. 

Áp dụn  điểm b kho n 2 Điều 143; c c điểm b, p kho n 1, kho n 2 Điều 

46; Điều 47  ộ luật Hình sự năm 1999; Điều 65  ộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị c o K’Thanh T 18 (Mười t m) th n  tù cho hưởn   n treo, thời 

 ian thử th ch 36 ( a mươi s u) th n  tính từ n    tu ên  n phúc thẩm.  

Giao bị c o K’Thanh T cho Uỷ ban nhân dân xã ĐP, hu ện Lâm H , tỉnh 

Lâm Đồn  qu n lý,  i m s t tron  thời  ian thử th ch. Gia đình bị c o có tr ch 

nhiệm ph i hợp với chính qu ền địa phươn  tron  việc qu n lý,  i m s t bị c o. 

Trườn  hợp n ười được hưởn   n treo tha  đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

Điều 69 Luật thi h nh  n hình sự. 

Về  n phí: Áp dụn  Điều 135, 136  ộ luật t  tụn  hình sự năm 2015; Điều 

23 N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Uỷ 

ban thườn  vụ Qu c hội.  ị c o K’Thanh T khôn  ph i chịu  n phí hình sự 

phúc thẩm. 

C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kh n  c o, kh n  n hị 

đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n.  
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Nơi nhận: 

- TAND, VKSND cấp sơ thẩm; 

- Cơ quan THAHS Lâm H ; 

- Cơ quan CSĐT Lâm Hà; 

- VKS tỉnh Lâm Đồng; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Sở tư ph p; 

- Lưu hồ sơ, Án văn. 

 

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 

( ã ký) 

 

 

 

Hoàng Thị  i    ươ g 
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THÀNH VIÊN H     NG XÉT XỬ 

 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễ  Kim  ồng 

 

 

 

 

 õ  ì    g ị 

 

 

 

 

Hoàng Thị  i    ươ g 

 


